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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.1. Phòng học phòng 169 30 30 30 30

5.2. Phòng học nhờ, mượn phòng 170

5.3. Phòng học bộ môn phòng 171 6 6 6 6

Trong đó:

   - Tin học phòng 172 2 2 2 2

   - Ngoại ngữ phòng 173 1 1 1 1

   - Vật lý/Hóa/ Sinh phòng 174 3 3 3 3

   - Công nghệ phòng 175

   -  Âm nhạc phòng 176

5.4. Phòng phục vụ học tập phòng 177 2 2 2 2

Trong đó:

 - Thư viện phòng 178 1 1 1 1

 - Phòng thiết bị giáo dục phòng 179

 - Phòng GD rèn luyện thể chất/nhà đa năng phòng 180 1 1 1 1

 - Phòng hỗ trợ GD khuyết tật học hòa nhập phòng 181

5.5. Phòng khác phòng 182 3 3 3 3

 - Phòng hoạt động Đoàn-Đội phòng 183 1 1 1 1

 - Phòng truyền thống  phòng 184 1 1 1 1

 - Phòng Y tế học đường phòng 185 1 1 1 1

V.
Đơn vị

 tính

Tổng số Công lập Tư thục

Phòng học Mã số

34


